SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK                                        BÀI VIẾT SỐ 2
     TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                       Môn: NGỮ VĂN – LỚP 12C3 − Thời gian 90 phút 

                                                                                          (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 ( 2,0 điểm)

Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Câu 2 (3,0 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về các nữ sinh thời nay nên mặc áo dài truyền thống hay trang phục hiện đại khi đến trường.

Câu 3 (5,0 điểm)

Anh (chị) hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy

Có thấy hồn lau lẻo bến bờ

Có nhớ dáng người trên độc mộc

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

HƯỚNG DẪN CHẤM THI

(Bản Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)

I. Hướng dẫn chung

 - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm. 

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo. 

- Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.  

- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm). 

II. Đáp án và thang điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng
	2,0

	
	- Tây Tiến là đơn vị bộ đội được thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ bảo vệ biên giới Việt Lào và đánh tiêu hao lực lượng địch ở Thượng Lào. (0,5)
- Lính Tây Tiến phần đông là thanh niên, trí thức Hà Nội nên cuộc sống ở chiến trường dù gian khổ, họ vẫn giữ được nét hào hoa, lãng mạn. (0,5)
- Năm 1948 đơn vị giải thể, thành lập trung đoàn 52. Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác. Ngồi ở Phù Lưu Chanh bồi hồi nhớ đơn vị cũ ông sáng tác bài thơ này. Bài thơ ban đầu có tên Nhớ tây tiến (in lần đầu năm 1949) sau tác giả tự sửa lại thành Tây tiến và đăng trong tập thơ Mây đầu ô xuất bản năm 1996. (1,0).
	

	Câu 2
	Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về các nữ sinh thời nay nên mặc áo dài truyền thống hay trang phục hiện đại khi đến trường.
	3,0

	
	Áo dài  truyền  thống  là sắc phục của dân tộc  ta, là quốc hồn, quốc  túy của đất nước Việt . 
	0,5

	
	Nghị luận

Áo dài không chỉ đơn giản là trang phục để mặc mà còn là biểu tượng văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc, gắn liền với bao thăng trầm lịch sử.
- Đồng phục hiện đại là các lọai váy hay quần kết hợp với áo sơ mi trẻ trung, các bạn học sinh cảm thấy thoải mái nhưng cũng không kém phần lịch sự, gọn gàng.
	0,5

	
	- Tà áo dài đem đến cho người phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ sinh nói riêng một nét đẹp đăc trưng mà những người con xa quê hương luôn khắc trong tâm tưởng, luôn khát khao một lần bắt gặp, để lại cho những nữ sinh trung học một thời để nhớ, để thương.
	0,5

	
	- Việc mặc đồng phục khi đến  trường là một quy định bắt buộc đối với nhiều  trường phổ thông hiện nay và không thể phủ nhận rằng những tà áo dài trắng chỉnh tề đã làm nên một nét đẹp thể hiện sự quy củ, tính kỉ luật và trang nghiêm trong mái trường chúng  ta.
	0,5

	
	- Đồng phục hiện đại bớt đi vẻ đẹp dịu dàng, thướt  tha vốn có của nữ sinh. Mai sau, khi rời xa mái trường, cũng không có gì đọng lại trong tâm trí, không còn hình ảnh đáng nhớ về một thời cắp sách tới trường.  
	0,5

	
	   Áo dài truyền thống tạo nên nét đẹp đáng yêu cho nữ sinh, vừa tôn lên nét đẹp truyền thống cho mái trường Việt Nam.
	0,5

	
	Lưu ý:

- Chỉ cho điểm tối đa khi thí sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và kiến thức.

- Nếu thí sinh có những suy nghĩ riêng mà hợp lí thì vẫn được chấp nhận.
	

	Câu 3
	 Anh (chị) hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy

Có thấy hồn lau lẻo bến bờ

Có nhớ dáng người trên độc mộc

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa
	5,0

	
	1. - Quang Dũng (1921-1988) là nghệ sĩ đa tài nhưng nổi bật là thơ. Tây Tiến là bài thơ nổi bật nhất trong đời thơ của ông nói về những kỷ niệm với trung đoàn Tây Tiến. Đây là bài thơ tiêu biểu của Quang Dũng và của thơ ca thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Cả bài thơ là một hồi tưởng, bốn câu thơ bình giảng ở đây cũng là hồi tưởng. Sau cảm hứng tràn đầy về cuộc hành trình đầy gian khổ tự hào của các chiến sĩ Tây Tiến, bài thơ gợi lại những kỉ niệm sâu sắc, một thời từng gắn bó với đoàn quân Tây Tiến. Bên cạnh hình ảnh chan hoà màu sắc, âm thanh và rất tình tứ của "hội đuốc hoa" là cảnh sông nước miền Tây mênh mang mờ ảo.
	1,0

	
	2. Không gian dòng sông trong một buổi "chiều sương" thật lặng lờ, hoang dại. Bên dòng sông đậm màu sắc cổ tích, huyền thoại ấy, thiên nhiên qua ngòi bút tài hoa của Quang Dũng như có linh hồn phảng phất trong gió, trong cây:

" Có thấy hồn lau nẻo bến bờ"
	1,5

	
	3. Quang Dũng không tả mà chỉ gợi. Và cái "dáng người trên độc mộc" cũng là gợi, nhưng vẫn làm rõ cái dáng đẹp, khoẻ của những chàng trai, cô gái trên con thuyền độc mộc lao trên sông nước. Như hoà hợp với con người, những bông hoa rừng cũng "đong đưa" làm duyên trên dòng nước lũ.
	1,5

	
	4. Bốn câu thơ như một bức tranh thuỷ mặc. Nhà thơ không chỉ làm hiện lên trước người đọc vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật.
	1,0

	
	Lưu ý: Thí sinh có thể làm bài theo những cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo những yêu cầu về kiến thức. Trên đây chỉ là những ý cơ bản thí sinh cần đáp ứng; việc cho điểm cụ thể từng ý cần dựa vào khả năng diễn đạt của học sinh.
	


